XI MĂNG GIẾNG KHOAN, loại xi măng dùng để trám các giếng khoan dầu, khí có nhiệt độ và áp suất cao, dạng thông dụng nhất là xi măng Poóc lăng. Khi khoan giếng, các ống thép (cg. ống chống) có đường kính khác nhau được đặt trong lòng giếng, sau này dòng dầu, khí từ mỏ được dẫn lên mặt đất trong các ống này. Giếng sâu được khoan nhiều cấp, đường kính các cấp giảm dần theo chiều sâu giếng, theo đó, đường kính ống chống cũng giảm dần tương ứng, ống sau lồng trong ống trước. Càng xuống sâu, nhiệt độ trong giếng khoan càng tăng, với mức tăng trung bình khoảng 33m/1oC.    Ở độ sâu 6.000 m, nhiệt độ đạt tới 200 oC và áp suất đạt tới 140 MPa. Khoảng không gian có mặt cắt ngang hình vành xuyến xung quanh ống thép, giữa ống chống và thành giếng, giữa các ống chống, được trám đầy bằng vữa xi măng. Các vành xuyến xi măng gia cố cho thành giếng không sụt lở, giữ ống chống và bảo vệ nó không bị nước khoáng trong vỉa ăn mòn, cách ly các tầng vỉa có áp suất khác nhau, chứa các lưu thể khác nhau (dầu, nước, khí,…). 
	Vữa hồ xi măng cần duy trì được trạng thái chảy lỏng trong thời gian dài ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao để bơm được xuống giếng sâu và nhanh chóng rắn chắc sau khi kết thúc thi công để gia cố giếng. Đá xi măng cần có khả năng dính kết tốt với ống chống và thành giếng khoan (địa tầng đá), có tính thấm nước và thấm khí nhỏ, bảo vệ ống thép không bị môi trường xâm thực và chống lại lực ép từ địa tầng vào giếng khoan. Yêu cầu kỹ thuật của XMGK khác xa và khắt khe hơn so với xi măng xây dựng thông thường. 
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Hình 1. Sơ đồ giếng khoan dầu, khí


Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của XMGK gồm: hàm lượng các ô xít; hàm lượng các khoáng (thành phần pha); độ mịn; thời gian đặc quánh (thickening time), tính lưu biến, độ tách nước của vữa hồ; cường độ, khả năng chống thấm nước và thấm khí, khả năng bền xâm thực của đá xi măng. Tính chất của xi măng phải phù hợp với môi trường làm việc của giếng khoan. Khi môi trường có tác nhân xâm thực sun phát, yêu cầu XMGK phải bền sun phát. Tùy thuộc vào điều kiện địa chất dọc thân giếng, áp suất vỉa và chiều cao cột vữa, cần điều chỉnh khối lượng thể tích của vữa hồ xi măng để tránh xảy ra hiện tương vữa xi măng đi vào vỉa hoặc sản phẩm khoan lọt vào lớp vữa Để tăng khối lượng thể tích của xi măng, thường dùng các phụ gia vô cơ nặng, như: hematit, magnetit, barit hoặc oxit mangan. Để giảm khối lượng thể tích của xi măng, thường dùng các loại phụ gia nhẹ, như: bentonit, diatomit, peclit nở phồng, puzzolan và phụ gia tạo bọt. Khi chế tạo vữa XMGK cho bơm trám, thường sử dụng các phụ gia hóa học để làm chậm đông kết, giảm tỉ lệ nước/xi măng, tăng độ linh động, giảm độ tách nước của vữa hồ. 
Có hai phương pháp phân loại XMGK được sử dụng phổ biến trên thế giới: phân loại theo quy định của viện dầu khí Mỹ và phân loại theo tiêu chuẩn GOST của Nga. Theo tiêu chuẩn Nga, XMGK được phân ra các loại khác nhau theo thành vật vật liệu tạo nên chúng, theo khối lượng thể tích của hồ xi măng và theo nhiệt độ sử dụng. 
Theo thành phần vật liệu, XMGK được phân thành các loại: a) xi măng Poóc lăng giếng khoan không có phụ gia khoáng; b) xi măng Poóc lăng giếng khoan không có phụ gia khoáng có tỉ lệ nước/xi măng không thay đổi và bằng 0,44; c) xi măng Poóc lăng giếng khoan không có phụ gia khoáng với tỷ lệ nước/xi măng không thay đổi và bằng 0,38; d) xi măng Poóc lăng giếng khoan có phụ gia khoáng và; e) xi măng Poóc lăng giếng khoan sử dụng phụ gia đặc biệt để điều chỉnh khối lượng thể tích.
Theo khối lượng thể tích, XMGK được phân thành các loại: a) XMGK nhẹ; b) XMGK nặng.
[bookmark: _GoBack]Theo nhiệt độ làm việc, XMGK được phân thành các loại: a) XMGK nhiệt độ thấp và nhiệt độ bình thường, làm việc ở nhiệt độ từ 15 oC đến 50 oC; b) XMGK nhiệt độ trung bình, làm việc ở nhiệt độ từ 51 oC đến 100 oC; c) XMGK nhiệt độ cao, làm việc ở nhiệt độ từ 101 oC đến 150 oC. Theo tiêu chuẩn của Viện dầu khí Mỹ, XMGK được phân thành sáu loại: A, B, C, D, G, H.
Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của XMGK khác với các phương pháp thí nghiệm sử dụng cho xi măng xây dựng thông thường và được quy định trong các tiêu chuẩn riêng.
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